
HƯỚNG DẪN GHI SỔ KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN 

SỔ KHÁM SỨC KHỎE: 

Ghi thông tin đầy đủ (phần bìa sổ) 

- Họ tên:    (Ghi chữ in hoa) 

- Năm sinh và giới tính: (ghi đầy đủ) 

- Lớp:  viết tắt ngành học kèm với năm nhập học. 

VD:  Y 2023A, Y 2023B, Y 2023C, Y 2023D, CNĐD2023, CNKXNK2023, CNDhD 2023… 

- Số điện thoại liên hệ: (số điện thoại sinh viên đang sử dụng)  

- Mã số thẻ BHYT: Ghi mã số thẻ BHYT 

- Mã SV: Ghi mã sinh viên 

Ghi thông tin đầy đủ (Trang 1 của sổ):  Có dán hình. 

- Họ tên: (Ghi chữ in hoa).   

- Giới tính, tuổi (năm sinh), số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu… cấp ngày… tại….. 

- Chỗ ở hiện tại: (ghi địa chỉ hiện đang ở) 

- Lý do khám sức khỏe: Khám sức khỏe trúng tuyển. 

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE 

Tiền sử gia đình 

Người thân trong gia đình có mắc các bệnh được liệt kê trong sổ thì tic vào ô”có” và ghi cụ 

thể tên bệnh, nếu không mắc bệnh thì tic vào ô “không”. 

Tiền sử bản thân 

Bản thân sinh viên đã/đang mắc bệnh được liệt kê trong sổ thì tic vào ô “có” và ghi cụ thể tên 

bệnh, nếu không mắc bệnh thì tic vào ô “không”. 

Câu hỏi khác (nếu có) 

- Sinh viên có đang điều trị bệnh gì? Nếu có: (Ghi tên bệnh, liệt kê các thuốc đang điều trị) 

- Tiền sử thai sản (đối với nữ, nếu có) 

Người đề nghị khám sức khỏe: Phần này sinh viên ghi ngày khám sức khỏe (Theo lịch thông 

báo) và ký tên, ghi rõ họ tên. 


